
 

Số 

TT 
Họ và tên Ngày tháng  Số CCCD 

Thời gian 

học 

Điểm 

kiểm tra 

Tổng hợp 

đánh giá 
Ghi chú 

1 Phạm Văn Chánh 05/10/1988 045088000622 11 giờ 10 Đủ điều kiện  

2 Trần Văn Chính 25/10/1990 045090008087 11 giờ 10 Đủ điều kiện  

3 Hoàng Ngọc Dưỡng 26/08/1984 045084003306 11 giờ 9 Đủ điều kiện  

4 Phạm Văn Hoài 08/08/1980 045080002864 11 giờ 10 Đủ điều kiện  

5 Dương Văn Hùng 19/05/1970 045070002900 11 giờ 10 Đủ điều kiện  

6 Lê Đình Khâm 15/09/1977 045077004042 11 giờ 9 Đủ điều kiện  

7 Trịnh Sơn Lâm 18/02/1976 038076015687 11 giờ 10 Đủ điều kiện  

8 Lê Văn Lĩnh 07/06/1978 045078007355 11 giờ 10 Đủ điều kiện  

9 Trương Văn Long 20/11/1974 045074010137 11 giờ 10 Đủ điều kiện  

10 Trần Văn Mừng 01/09/1995 045095008154 11 giờ 9 Đủ điều kiện  

11 Nguyễn Hồng Phúc 02/05/1966 044066002348 11 giờ 10 Đủ điều kiện  

12 Cao Trọng Quỳnh 10/02/1985 045085001136 11 giờ 10 Đủ điều kiện  

13 Dương Xuân Sáng 25/09/1972 044072012982 11 giờ 10 Đủ điều kiện  

14 Nguyễn Hồng Sơn 07/07/1969 045069003581 11 giờ 10 Đủ điều kiện  

15 Phan Quang Thiện 24/11/1994 045094009612 11 giờ 10 Đủ điều kiện  

16 Hoàng Quý 03/08/1958 046058005538 11 giờ 10 Đủ điều kiện  
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  Trần Minh Trung Trần Minh Trung 

DANH SÁCH CẤP CHỨNG NHẬN TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VẬN TẢI VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG 

CHO NGƯỜI LÁI XE, NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN XE Ô TÔ KINH DOANH VẬN TẢI KHÓA 04 

(Kèm theo Quyết định số 669/QĐ-TCN ngày 30/10/2023) 
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